
Mã 

CDNN 

hiện 

giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu chuẩn 

CDNN

Trình độ 

hiện có 

(ghi rõ 

chuyên 

ngành đào 

tạo)

1
Nguyễn 

Ngọc Huy
23/7/1981 x

Phó Giám 

đốc 

Cổng 

Thông tin 

điện tử 

thành phố

>=9 năm >=1 năm 01.003 4,32

Trình độ đại học trở lên 

một trong số các chuyên 

ngành phù hợp với yêu 

cầu vị trí công tác thuộc 

ngành hoặc nhóm  ngành: 

Báo chí và Thông tin, 

Luật, Máy tính và Công 

nghệ thông tin, Công 

nghệ kỹ thuật điện, Điện 

tử viễn thông, Quản trị - 

Quản lý, Khoa học chính 

trị và một số chuyên 

ngành khác phù hợp 

Cử nhân 

Công nghệ 

thông tin; 

Cử nhân 

Luật

 Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

Thành viên Tổ soạn 

thảo theo Quyết định 

số 96/QĐ-VP ngày 

14/8/2024 của Văn 

phòng  Ủy ban nhân 

dân thành phố về việc 

xây dựng Quyết định 

40/2024/QĐ-UBND 

ngày 01/11/2024 của 

UBND thành phố về 

việc ban hành quy chế 

quản lý vận hành và 

khai thác Hệ thống 

Cổng Thông tin điện tử 

thành phố Hải Phòng

Bằng khen của  UBND 

thành phố vì có thành 

tích hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ công tác từ 

năm 2023 đến năm 2024 

(Quyết định số 152/QĐ-

UBND ngày 

16/01/2025)

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTXSNV trở lên năm 

2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của 

chức danh chuyên viên chính.

VĂN PHÒNG UBND THÀNH PHỐ

Ngày tháng 

năm sinh 

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời 

gian bổ 

nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng 

quy định

Họ và tên

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM 2025

(CHUYÊN NGÀNH HÀNH CHÍNH)

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

TT

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Nữ Các tiêu chuẩn, điều kiện khác

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Thành tích công tác 

trong thời gian giữ chức 

danh Chuyên viên và 

tương đương

Tham gia xây dựng 

nhiệm vụ khoa học, đề 

án, văn bản quy phạm 

pháp luật trong thời 

gian giữ chức danh 

Chuyên viên và tương 

đương

(Ban hành kèm theo Quyết định số 9150/QĐ-SNV ngày 16/6/2025 của Sở Nội vụ)

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ NỘI VỤ

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu 

cầu 

CDNN

Mức lương 

hiện hưởng

SỞ XÂY DỰNG

Nam



Mã 

CDNN 

hiện 

giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu chuẩn 

CDNN

Trình độ 

hiện có 

(ghi rõ 

chuyên 

ngành đào 

tạo)

Ngày tháng 

năm sinh 

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời 

gian bổ 

nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng 

quy định

Họ và tên

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

TT

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Nữ Các tiêu chuẩn, điều kiện khác

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Thành tích công tác 

trong thời gian giữ chức 

danh Chuyên viên và 

tương đương

Tham gia xây dựng 

nhiệm vụ khoa học, đề 

án, văn bản quy phạm 

pháp luật trong thời 

gian giữ chức danh 

Chuyên viên và tương 

đương

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu 

cầu 

CDNN

Mức lương 

hiện hưởng

Nam

1
Nguyễn Thị 

Vân Anh
1/5/1974 X

Phó Giám 

đốc

Cảng vụ 

Đường 

thủy nội 

địa Hải 

Phòng

>=9 năm >=1 năm 01.003 4.65

Trình độ đại học trở lên 

một trong số các chuyên 

ngành phù hợp với yêu 

cầu vị trí công tác thuộc 

ngành hoặc nhóm  ngành: 

Kinh tế học; Khoa học 

chính trị; Luật; Kinh 

doanh; Quản trị; kỹ thuật 

cơ khí và cơ kỹ thuật; Kỹ 

thuật điện, điện tử và viễn 

thông; Kỹ thuật địa chất, 

địa vật lý và trắc địa; Kỹ 

thuật môi trường; Xây 

dựng; Dịch vụ vận tải và 

một số chuyên ngành 

khác phù hợp

Đại học 

ngành Kế 

toán, Đại 

học ngành 

Kinh tế, 

Thạc sỹ 

ngành Tổ 

chức và 

quản lý 

vận tải

 Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

Thành viên Ban soạn 

thảo theo Quyết định 

số 841/QĐ-BGTVT 

ngày 10/7/2023 của Bộ 

GTVT về thành lập 

ban soạn thảo và Tổ 

biên tập xây dựng Nghị 

định sửa đổi, bổ sung 

một số điều của Nghị 

định số 48/2019/NĐ-

CP ngày 05/6/2019 của 

Chính phủ quy định về 

quản lý hoạt động của 

phương tiện phục vụ 

vui chơi, giải trí dưới 

nước. 

Bằng khen của Bộ 

GTVT đã có thành tích 

xuất sắc trong phong 

trào thi đua xây dựng và 

phát triển giao thông vận 

tải địa phương năm 2019 

(Quyết định số 465/QĐ-

BGTVT ngày 

24/3/2020).

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của 

chức danh chuyên viên chính

1 Lưu Đăng 26/3/1976 x
Trưởng 

phòng

 Phòng Tổ 

chức cán 

bộ, Bệnh 

viện Tâm 

thần

>=9 năm >=1 năm 01.003 4,98

Trình độ đại học trở lên 

một trong số các chuyên 

ngành phù hợp với yêu 

cầu vị trí công tác thuộc 

ngành hoặc nhóm  ngành: 

Sức khỏe, Kỹ thuật điện, 

điện tử và viễn thông, 

Luật, Quản trị - Quản lý, 

Kinh tế, Tài chính - Ngân 

hàng, Kế toán, Kiểm 

toán, Máy tính và CNTT, 

Quản lý nhà nước, Công 

tác xã hội, Báo chí và 

truyền thông, Xã hội học 

và Nhân học và một số 

chuyên ngành khác phù 

hợp 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế

 Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

Có Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp cơ sở 

được nghiệm thu theo 

Quyết định số 634/QĐ-

BVTT ngày 

12/11/2020 của Bệnh 

viện Tâm thần

- Năm 2020: Bằng khen 

của Bộ trưởng Bộ Y tế 

về thành tích, đóng góp 

trong quá trình xây dựng 

và phát triển đơn vị 

(Quyết định số 4097/QĐ 

- BYT, ngày 25/9/2020) 

- Năm 2021: Bằng khen 

của  UBND thành phố 

về thành tích hoàn thành 

xuất sắc NVCT từ năm 

2020-2021: (Quyết định 

số 32/QĐ-UBND ngày 

06/01/2023).

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTXSNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của 

chức danh chuyên viên chính

SỞ Y TẾ

2



Mã 

CDNN 

hiện 

giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu chuẩn 

CDNN

Trình độ 

hiện có 

(ghi rõ 

chuyên 

ngành đào 

tạo)

Ngày tháng 

năm sinh 

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời 

gian bổ 

nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng 

quy định

Họ và tên

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

TT

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Nữ Các tiêu chuẩn, điều kiện khác

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Thành tích công tác 

trong thời gian giữ chức 

danh Chuyên viên và 

tương đương

Tham gia xây dựng 

nhiệm vụ khoa học, đề 

án, văn bản quy phạm 

pháp luật trong thời 

gian giữ chức danh 

Chuyên viên và tương 

đương

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu 

cầu 

CDNN

Mức lương 

hiện hưởng

Nam

2
Trần Văn 

Thanh
05/7/1969 x

Trưởng 

phòng

Phòng Tài 

chính kế 

toán, Bệnh 

viện Tâm 

thần

>=9 năm >=1 năm 01.003 4.65

Trình độ đại học trở lên 

một trong số các chuyên 

ngành phù hợp với yêu 

cầu vị trí công tác thuộc 

ngành hoặc nhóm  ngành: 

Sức khỏe, Kỹ thuật điện, 

điện tử và viễn thông, 

Luật, Quản trị - Quản lý, 

Kinh tế, Tài chính - Ngân 

hàng, Kế toán, Kiểm 

toán, Máy tính và CNTT, 

Quản lý nhà nước, Công 

tác xã hội, Báo chí và 

truyền thông, Xã hội học 

và Nhân học và một số 

chuyên ngành khác phù 

hợp 

Thạc sĩ 

Quản lý 

kinh tế

 Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

Có Đề tài nghiên cứu 

khoa học cấp cơ sở 

được nghiệm thu theo 

Quyết định số 793/QĐ-

BVTT, ngày 

22/11/2021 của Bệnh 

viện Tâm thần.

Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Y tế về thành 

tích, đóng góp trong quá 

trình xây dựng và phát 

triển đơn vị năm 2020 

(Quyết định số 4097/QĐ 

- BYT, ngày 25/9/2020) 

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTXSNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của 

chức danh chuyên viên chính

3
Lương Thị 

Hoài Thu
16/10/1971 x Giám đốc

Trung tâm 

Nuôi 

dưỡng Bảo 

trợ xã hội

>=9 năm >=1 năm 01.003 4,65

Trình độ đại học trở lên 

một trong số các chuyên 

ngành phù hợp với yêu 

cầu vị trí công tác thuộc 

ngành hoặc nhóm  ngành: 

Khoa học xã hội và hành 

vi, Kinh doanh và quản 

lý, Luật, Báo chí và 

truyền thông, Y học, Dịch 

vụ xã hội và một số 

chuyên ngành khác phù 

hợp

Thạc sỹ 

Công tác 

xã hội

 Chứng 

chỉ bồi 

dưỡng 

QLNN 

ngạch 

chuyên 

viên chính

Có tham gia nhiệm vụ 

nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ 

cấp thành phố được 

nghiệm thu theo Quyết 

định số 143/QĐ-

SKHCN ngày 

28/5/2018 của Sở 

Khoa học và Công 

nghệ

- Bằng khen của Bộ 

trưởng Bộ Lao động - 

Thương binh và Xã hội 

(Quyết định số 71/QĐ-

BLĐTBXH ngày 

10/01/2025)

- Bằng khen của Chủ 

tịch UBND thành phố 

Hải Phòng (Quyết định 

số 504/QĐ-UBND ngày 

09/02/2022)

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV trở lên năm 

2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật;

- Đáp ứng yêu cầu về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của 

chức danh chuyên viên chính

3



Mã 

CDNN 

hiện 

giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu chuẩn 

CDNN

Trình độ 

hiện có 

(ghi rõ 

chuyên 

ngành đào 

tạo)

Ngày tháng 

năm sinh 

Cơ quan 

đơn vị 

đang làm 

việc

Thời 

gian bổ 

nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng 

quy định

Họ và tên

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

TT

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Nữ Các tiêu chuẩn, điều kiện khác

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Thành tích công tác 

trong thời gian giữ chức 

danh Chuyên viên và 

tương đương

Tham gia xây dựng 

nhiệm vụ khoa học, đề 

án, văn bản quy phạm 

pháp luật trong thời 

gian giữ chức danh 

Chuyên viên và tương 

đương

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu 

cầu 

CDNN

Mức lương 

hiện hưởng

Nam

1
Đặng Thị 

Thanh
14/10/1977 x

Trưởng 

phòng 

Phòng 

Chuyển 

giao kỹ 

thuật Thủy 

sản, Trung 

tâm 

Khuyến 

nông

21 năm
1 năm 8 

tháng
01.003 4.98

Trình độ Đại học trở lên 

một trong số các chuyên 

ngành phù hợp với yêu 

cầu vị trí công tác thuộc 

ngành hoặc nhóm  ngành: 

Luật; Kinh tế học; Quản 

lý Kinh tế; Kinh doanh; 

Thủy sản; Lâm nghiệp; 

Nông nghiệp; Thú y; 

Quản trị - Quản lý và một 

số chuyên ngành khác 

phù hợp 

Kỹ sư 

Nuôi trồng 

thủy sản; 

Thạc sỹ 

Nông 

nghiệp

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

ngạch 

Chuyên 

viên chính

Chủ nhiệm đề tài 

nghiên cứu khoa học 

và phát triển công nghệ 

cấp thành phố được 

nghiệm thu theo Quyết 

định nghiệm thu số 

4119/QĐ- UBND ngày 

30/11/202023 của 

UBND thành phố

- Bằng khen của Bộ: Quyết 

định số 33/QĐ-BTS ngày 

12/1/2006 của Bộ trưởng 

Bộ Thủy Sản; Quyết định 

số 25/QĐ-BTS ngày 

22/1/2007 của Bộ trưởng 

Bộ Thủy Sản; Quyết định 

Số 35/QĐ- BNN –TCCB  

ngày 7/1/2013 của Bộ 

trưởng Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông thôn

- Bằng khen của Chủ tịch 

UBND thành phố: Quyết 

định số 1579/QĐ-CT ngày 

18/7/2014; Quyết định số 

29/QĐ-CT ngày 

05/01/2022 

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTXSNV năm 2023 và 

năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng lực 

chuyên môn, nghiệp vụ của 

chức danh chuyên viên chính

SỞ NÔNG NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG

Tổng số: 06 người
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Mã 

CDNN 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Trình độ 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

1
Nguyễn Thị

Dân
27/9/1988  x

Kế toán

trưởng  

Phòng Tài

chính kế toán -

Bệnh viện Phổi

Hải Phòng

>=9 năm >=1 năm V. 06.031 3,66

Có bằng tốt

nghiệp đại học trở

lên thuộc chuyên

ngành kế toán,

kiểm toán, tài

chính

Đại học ngành

Quản trị tài

chính kế toán

x

Chứng chỉ bồi

dưỡng Kế toán 

viên

Thành viên Tổ giúp việc theo Quyết

định số 1359/QĐ-SYT ngày

26/10/2024 của Sở Y tế Hải Phòng

xây dựng Nghị quyết 103/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2024 do Hội đồng nhân

dân thành phố Hải Phòng ban hành

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế

thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà

nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc

danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh

toán mà không phải là dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của

Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải

Phòng.

- Được xếp loại chất lượng ở

mức HTXSNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý

kỷ luật; không trong thời gian

thực hiện các quy định liên

quan đến kỷ luật theo quy

định của Đảng và của pháp

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng

lực chuyên môn, nghiệp vụ

của chức danh kế toán viên

chính.

Các tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu cầu 

CDNN

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

SỞ NỘI VỤ

DANH SÁCH VIÊN CHỨC TRÚNG TUYỂN KỲ XÉT THĂNG HẠNG CHỨC DANH NGHỀ NGHIỆP TỪ HẠNG III LÊN HẠNG II NĂM 2025

(CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN)

Tham gia nghiên cứu, xây dựng 

văn bản, nhiệm vụ khoa học từ cấp 

cơ sở trở lên trong thời gian giữ 

chức danh Kế toán viên và tương 

đương

SỞ Y TẾ

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam

Thời gian 

bổ nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Nữ
Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

TT

(Ban hành kèm theo Quyết định số 9150/QĐ-SNV ngày 16/6/2025 của Sở Nội vụ)

Họ và tên
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Mã 

CDNN 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Trình độ 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Các tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu cầu 

CDNN

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Tham gia nghiên cứu, xây dựng 

văn bản, nhiệm vụ khoa học từ cấp 

cơ sở trở lên trong thời gian giữ 

chức danh Kế toán viên và tương 

đương

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam

Thời gian 

bổ nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Nữ
Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Họ và tên

2
Vũ Thị

Huyền Trang
02/01/1986 x

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Tài

chính kế toán,

Bệnh viện Tâm

thần

>=9 năm >=1 năm V.06.031 3,66

Có bằng tốt

nghiệp đại học trở

lên thuộc chuyên

ngành kế toán,

kiểm toán, tài

chính

Thạc sĩ Quản

trị kinh

doanh, Đại

học ngành Kế

toán

x

Chứng chỉ bồi

dưỡng tiêu

chuẩn CDNN

viên chức

chuyên ngành

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết

định số 1423/QĐ-SYT ngày

01/11/2024 của Sở Y tế xây dựng

Nghị quyết 103/NQ-HĐND ngày

06/12/2024 do Hội đồng nhân dân

thành phố Hải Phòng ban hành giá

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc

danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh

toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh,

chữa bệnh do ngân sách nhà nước

thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh không thuộc danh

mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

mà không phải là dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của

Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải

Phòng.

- Được xếp loại chất lượng ở

mức HTXSNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý

kỷ luật; không trong thời gian

thực hiện các quy định liên

quan đến kỷ luật theo quy

định của Đảng và của pháp

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng

lực chuyên môn, nghiệp vụ

của chức danh kế toán viên

chính.

3
Trần Thị

Hiền
13/7/1984 x

Kế toán

viên

Phòng Tài

chính kế toán,

Bệnh viện Tâm

thần

>=9 năm >=1 năm V.06.031 3,66

Có bằng tốt

nghiệp đại học trở

lên thuộc chuyên

ngành kế toán,

kiểm toán, tài

chính

Đại học ngành

Kế toán, Cao

đẳng Tin học

x

Chứng chỉ bồi

dưỡng tiêu

chuẩn CDNN

viên chức

chuyên ngành

kế toán 

Có Đề tài nghiên cứu khoa học cấp

cơ sở liên quan đến lĩnh vực tài

chính, kế toán được nghiệm thu theo

Quyết định số 367b/QĐ-BVTT ngày

22/11/2017 của Bệnh viện Tâm thần.

- Được xếp loại chất lượng ở

mức HTXSNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý

kỷ luật; không trong thời gian

thực hiện các quy định liên

quan đến kỷ luật theo quy

định của Đảng và của pháp

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng

lực chuyên môn, nghiệp vụ

của chức danh kế toán viên

chính.
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Mã 

CDNN 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Trình độ 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Các tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu cầu 

CDNN

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Tham gia nghiên cứu, xây dựng 

văn bản, nhiệm vụ khoa học từ cấp 

cơ sở trở lên trong thời gian giữ 

chức danh Kế toán viên và tương 

đương

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam

Thời gian 

bổ nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Nữ
Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Họ và tên

4
Đỗ Thị Kim

Cúc
03/02/1981 x

Trưởng 

phòng

Phòng Tài

chính kế toán,

Bệnh viện Y

học cổ truyền

>=9 năm >=1 năm V. 06.031 4,32

Có bằng tốt

nghiệp đại học trở

lên thuộc chuyên

ngành kế toán,

kiểm toán, tài

chính

Đại học ngành

Quản trị tài

chính kế toán

x

Chứng chỉ bồi

dưỡng 'Kế

toán viên

chính

Thành viên Tổ giúp việc theo Quyết

định số 1359/QĐ-SYT ngày

26/10/2024 của Sở Y tế Hải Phòng

xây dựng Nghị quyết 103/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2024 do Hội đồng nhân

dân thành phố Hải Phòng ban hành

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế

thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà

nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc

danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh

toán mà không phải là dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của

Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải

Phòng.

- Được xếp loại chất lượng ở

mức HTXSNV  năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý

kỷ luật; không trong thời gian

thực hiện các quy định liên

quan đến kỷ luật theo quy

định của Đảng và của pháp

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng

lực chuyên môn, nghiệp vụ

của chức danh kế toán viên

chính.

5
Bùi Thị

Hằng
06/02/1980 x

Phó 

trưởng 

phòng

Phòng Tài

chính kế toán,

Trung tâm

Kiểm soát bệnh 

tật

>=9 năm >=1 năm V.06.031 4,32

Có bằng tốt

nghiệp đại học trở

lên thuộc chuyên

ngành kế toán,

kiểm toán, tài

chính

Thạc sĩ khoa

học ngành

Quản lý kinh

tế, Đại học

ngành Quản

trị tài chính kế

toán

x

Chứng chỉ bồi

dưỡng ngạch

kế toán viên

và ngạch kế

toán viên

chính

Có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ

sở liên quan đến lĩnh vực tài chính,

kế toán được nghiệm thu theo Quyết

định số 1644/QĐ-TTKSBT ngày

20/12/2022 của Trung tâm Kiểm soát

bệnh tật thành phố Hải Phòng.

- Được xếp loại chất lượng ở

mức HTXSNV  năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý

kỷ luật; không trong thời gian

thực hiện các quy định liên

quan đến kỷ luật theo quy

định của Đảng và của pháp

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng

lực chuyên môn, nghiệp vụ

của chức danh kế toán viên

chính
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Mã 

CDNN 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Trình độ 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Các tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu cầu 

CDNN

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Tham gia nghiên cứu, xây dựng 

văn bản, nhiệm vụ khoa học từ cấp 

cơ sở trở lên trong thời gian giữ 

chức danh Kế toán viên và tương 

đương

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam

Thời gian 

bổ nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Nữ
Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Họ và tên

6
Đào Thị Nha

Trang
19/8/1983 x

Kế toán

trưởng/ 

Phó 

Trưởng 

phòng

Phòng Hành

chính - Tổ

chức, Trung

tâm Da liễu

>=9 năm >=1 năm V.06.031 3,99

Có bằng tốt

nghiệp đại học trở

lên thuộc chuyên

ngành kế toán,

kiểm toán, tài

chính

Đại học ngành

Kế toán
x

Chứng chỉ bồi

dưỡng Kế toán 

viên

Thành viên Tổ giúp việc theo Quyết

định số 1359/QĐ-SYT ngày

26/10/2024 của Sở Y tế Hải Phòng

xây dựng Nghị quyết 103/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2024 do Hội đồng nhân

dân thành phố Hải Phòng ban hành

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế

thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà

nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc

danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh

toán mà không phải là dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của

Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải

Phòng.

- Được xếp loại chất lượng ở

mức HTXSNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý

kỷ luật; không trong thời gian

thực hiện các quy định liên

quan đến kỷ luật theo quy

định của Đảng và của pháp

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng

lực chuyên môn, nghiệp vụ

của chức danh kế toán viên

chính.

7
Đỗ Quang 

Thao
16/01/1973 x

Kế toán 

trưởng/ 

Trưởng 

phòng

Phòng Tài 

chính kế toán, 

Bệnh viện Đa 

khoa huyện An 

Lão

>=9 năm >=1 năm V.06.031 5,28

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Đại học ngành 

Kế toán
x

Chứng nhận 

bồi dưỡng 

ngạch kế toán 

viên chính

Có các Đề tài nghiên cứu khoa học 

cấp cơ sở liên quan đến lĩnh vực tài 

chính, kế toán được nghiệm thu theo 

các Quyết định của Bệnh viện đa 

khoa huyện An Lão: Quyết định số 

170/QĐ-BVAL ngày 02/11/2015; 

Quyết định số 320/QĐ-BVAL ngày 

25/11/2016; Quyết định số 232/QĐ-

BVAL ngày 09/11/2017; Quyết định 

số 309/QĐ-BVAL ngày 14/11/2018

 - Được xếp loại chất lượng 

Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật;

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính
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Mã 

CDNN 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Trình độ 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Các tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu cầu 

CDNN

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Tham gia nghiên cứu, xây dựng 

văn bản, nhiệm vụ khoa học từ cấp 

cơ sở trở lên trong thời gian giữ 

chức danh Kế toán viên và tương 

đương

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam

Thời gian 

bổ nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Nữ
Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Họ và tên

8
Hoàng Thùy

Dương
31/7/1981 x

Kế toán

trưởng/Kế 

toán viên

Phòng Tổ chức

- Hành chính,

Trung tâm Y tế

Quận Ngô

Quyền

>=9 năm >=1 năm V.06.031 4,32

Có bằng tốt

nghiệp đại học

chuyên ngành kế

toán, kiểm toán và

tài chính

Cử nhân kinh

tế chuyên

ngành kế toán

- kiểm toán

x

Chứng chỉ bồi

dưỡng tiêu

chuẩn CDNN

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết

định số 1423/QĐ-SYT ngày

01/11/2024 của Sở Y tế xây dựng

Nghị quyết 103/NQ-HĐND ngày

06/12/2024 do Hội đồng nhân dân

thành phố Hải Phòng ban hành giá

dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc

danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh

toán; giá cụ thể dịch vụ khám bệnh,

chữa bệnh do ngân sách nhà nước

thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh không thuộc danh

mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh toán

mà không phải là dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của

Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải

Phòng.

- Được xếp loại chất lượng ở

mức HTXSNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý

kỷ luật; không trong thời gian

thực hiện các quy định liên

quan đến kỷ luật theo quy

định của Đảng và của pháp

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng

lực chuyên môn, nghiệp vụ

của chức danh kế toán viên

chính.

9
Nguyễn Thị

Thuỷ
14/9/1976 x

Kế toán

trưởng/Ph

ó trưởng

phòng

Phòng Hành

chính tổng

hợp, Trung tâm

y tế Thành phố

Thuỷ Nguyên

>=9 năm >=1 năm V. 06.031 4,98

Có bằng tốt

nghiệp đại học trở

lên thuộc chuyên

ngành kế toán,

kiểm toán, tài

chính

Đại học ngành

Kế toán
x

Chứng chỉ kế

toán viên, kế

toán viên

chính, kế toán

trưởng

Thành viên Tổ giúp việc theo Quyết

định số 1359/QĐ-SYT ngày

26/10/2024 của Sở Y tế Hải Phòng

xây dựng Nghị quyết 103/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2024 do Hội đồng nhân

dân thành phố Hải Phòng ban hành

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế

thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà

nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc

danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh

toán mà không phải là dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của

Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải

Phòng.

- Được xếp loại chất lượng ở

mức HTTNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý

kỷ luật; không trong thời gian

thực hiện các quy định liên

quan đến kỷ luật theo quy

định của Đảng và của pháp

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng

lực chuyên môn, nghiệp vụ

của chức danh kế toán viên

chính.

13



Mã 

CDNN 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Trình độ 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Các tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu cầu 

CDNN

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Tham gia nghiên cứu, xây dựng 

văn bản, nhiệm vụ khoa học từ cấp 

cơ sở trở lên trong thời gian giữ 

chức danh Kế toán viên và tương 

đương

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam

Thời gian 

bổ nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Nữ
Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Họ và tên

10

Nguyễn Thị

Minh 

Nguyện

22/9/1984 x
Kế toán

viên

Phòng Hành

chính tổng

hợp, Trung tâm

y tế Thành phố

Thuỷ Nguyên

>=9 năm >=1 năm V. 06.031 3,99

Có bằng tốt

nghiệp đại học trở

lên thuộc chuyên

ngành kế toán,

kiểm toán, tài

chính

Thạc sỹ quản

lý kinh tế, Đại

học Quản trị

tài chính kế

toán

x
Chứng chỉ kế

toán viên

Có đề tài nghiên cứu khoa học cấp cơ

sở liên quan đến lĩnh vực tài chính,

kế toán được nghiệm thu theo quyết

định số 537/ QĐ - TTYT ngày

11/12/2024 của TTYT Thủy Nguyên

- Được xếp loại chất lượng ở

mức HTXSNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý

kỷ luật; không trong thời gian

thực hiện các quy định liên

quan đến kỷ luật theo quy

định của Đảng và của pháp

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng

lực chuyên môn, nghiệp vụ

của chức danh kế toán viên 

11
Hoàng Thị

Thu Nga
17/6/1976 x

Trưởng 

phòng 

Phòng Tài

chính kế toán,

Trung tâm Y tế

quận Lê Chân

>=9 năm >=1 năm V. 06.031 4,65

Có bằng tốt

nghiệp đại học trở

lên thuộc chuyên

ngành kế toán,

kiểm toán, tài

chính

Đại học ngành

Kế toán
x

Chứng chỉ bồi

dưỡng tiêu

chuẩn CDNN

kế toán 

Thành viên Tổ giúp việc theo Quyết

định số 1359/QĐ-SYT ngày

26/10/2024 của Sở Y tế Hải Phòng

xây dựng Nghị quyết 103/NQ-HĐND 

ngày 06/12/2024 do Hội đồng nhân

dân thành phố Hải Phòng ban hành

giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

thuộc danh mục do quỹ bảo hiểm y tế

thanh toán; giá cụ thể dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh do ngân sách nhà

nước thanh toán; giá cụ thể dịch vụ

khám bệnh, chữa bệnh không thuộc

danh mục do quỹ bảo hiểm y tế thanh

toán mà không phải là dịch vụ khám

bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu đối với

các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của

Nhà nước trên địa bàn thành phố Hải

Phòng.

- Được xếp loại chất lượng ở

mức HTTNV trở lên năm

2024.

- Không trong thời hạn xử lý

kỷ luật; không trong thời gian

thực hiện các quy định liên

quan đến kỷ luật theo quy

định của Đảng và của pháp

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng

lực chuyên môn, nghiệp vụ

của chức danh kế toán viên

chính.

1
Vũ Thị 

Nhường
28/08/1982 x

Phụ trách 

kế toán

Trường THPT 

Đồ Sơn
>=9 năm >=1 năm V. 06.031 4.32

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Đại học ngành 

Quản trị tài 

chính Kế toán

x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 294/QĐ-SGDĐT ngày 

28/4/2022 về việc thành lập tổ soạn 

thảo xây dựng Nghị Quyết của Hội 

đồng nhân dân thành phố quy định 

danh mục các khoản thu và mức thu, 

cơ chế quản lý thu chi đối với các 

dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, 

đào tạo đối với cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng (Nghị Quyết số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND 

thành phố Hải Phòng)

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HT xuất sắc nhiệm vụ 

năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.

SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
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Mã 

CDNN 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Trình độ 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Các tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu cầu 

CDNN

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Tham gia nghiên cứu, xây dựng 

văn bản, nhiệm vụ khoa học từ cấp 

cơ sở trở lên trong thời gian giữ 

chức danh Kế toán viên và tương 

đương

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam

Thời gian 

bổ nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Nữ
Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Họ và tên

2
Đinh Thị 

Thu Hà
28/10/1979 x

Phụ trách 

kế toán

Trường THPT 

Hồng Bàng
>=9 năm >=1 năm V.06.031 4.98

Có bằng tốt 

nghiệp đại học 

thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Cử nhân kinh 

tế chuyên 

ngành Kế toán 

- Kiểm toán

x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 294/QĐ-SGDĐT ngày 

28/4/2022 về việc thành lập tổ soạn 

thảo xây dựng Nghị Quyết của Hội 

đồng nhân dân thành phố quy định 

danh mục các khoản thu và mức thu, 

cơ chế quản lý thu chi đối với các 

dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, 

đào tạo đối với cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng (Nghị Quyết số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND 

thành phố Hải Phòng)

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.

3 Ngô Thị Dự 14/10/1982 x
Phụ trách 

kế toán
THPT Tô Hiệu >=9 năm >=1 năm V.06.031 3.99

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán.

Đại học Quản 

trị tài chính kế 

toán

x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 294/QĐ-SGDĐT ngày 

28/4/2022 về việc thành lập tổ soạn 

thảo xây dựng Nghị Quyết của Hội 

đồng nhân dân thành phố quy định 

danh mục các khoản thu và mức thu, 

cơ chế quản lý thu chi đối với các 

dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, 

đào tạo đối với cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng (Nghị Quyết số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND 

thành phố Hải Phòng)

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTXSNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.

4
Bùi Lê 

Hương
19/02/1986 x

Phụ trách 

kế toán

Trường THPT 

Thái Phiên
>=9 năm >=1 năm V.06.031 3,99

Có bằng tốt 

nghiệp đại học 

thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Thạc sỹ Quản 

lý kinh tế, Cử 

nhân Quản trị 

tài chính và kế 

toán 

x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán, chứng 

chỉ kế toán 

viên

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 294/QĐ-SGDĐT ngày 

28/4/2022 về việc thành lập tổ soạn 

thảo xây dựng Nghị Quyết của Hội 

đồng nhân dân thành phố quy định 

danh mục các khoản thu và mức thu, 

cơ chế quản lý thu chi đối với các 

dịch vụ hỗ trợ hoạt động giáo dục, 

đào tạo đối với cơ sở giáo dục phổ 

thông trên địa bàn thành phố Hải 

Phòng (Nghị Quyết số 02/2022/NQ-

HĐND ngày 20/7/2022 của HĐND 

thành phố Hải Phòng)

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTXSNV năm học 2023-

2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.
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Mã 

CDNN 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Trình độ 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Các tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu cầu 

CDNN

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Tham gia nghiên cứu, xây dựng 

văn bản, nhiệm vụ khoa học từ cấp 

cơ sở trở lên trong thời gian giữ 

chức danh Kế toán viên và tương 

đương

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam

Thời gian 

bổ nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Nữ
Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Họ và tên

5
Hoàng Thị 

Mai Liên
30/12/1988 x

Phụ trách 

kế toán

Trường THPT 

Lê Hồng 

Phong

>=9 năm >=1 năm V.06.031 3,33

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Đại học ngành 

Kế toán
x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 1938/QĐ-SGD ĐT ngày 

31/12/2022 về việc thành lập tổ soạn 

thảo xây dựng Nghị Quyết của Hội 

đồng nhân dân thành phố quy định 

mức thu học phí năm học 2023-2024 

đối với các cơ sở giáo dục mầm non, 

giáo dục phổ thông công lập trên địa 

bàn thành phố Hải Phòng (Nghị 

Quyết số 04/2023/NQ-HĐND ngày 

18/7/2023 của HĐND thành phố Hải 

Phòng)

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV trở lên năm 

2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.

6
Nguyễn Thị 

Như Quỳnh
13/11/1990 x

Phụ trách 

kế toán

Trường THPT 

Phạm Ngũ Lão
>=9 năm >=1 năm V.06.031 3,33

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán

Cử nhân Kế 

toán - Kiểm 

toán

x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 294/QĐ-SGDĐT ngày 

28/4/2022về việc thành lập tổ soạn 

thảo xây dựng Nghị Quyết của Hội 

đồng nhân dân thành phố quy định 

nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ 

thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo (Nghị Quyết số 

23/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND thành phố 

Hải Phòng)

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức Hoàn thành Tốt nhiệm 

vụ năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính

7
Nguyễn Thị 

Bích Ngọc
07/09/1979 x

Phụ trách 

kế toán

Trường THPT 

chuyên Trần 

Phú

>=9 năm >=1 năm V.06.031 4,32

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán

Đại học ngành 

kế toán
x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

viên chức 

nghành kế 

toán

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 294/QĐ-SGDĐT ngày 

28/4/2022về việc thành lập tổ soạn 

thảo xây dựng Nghị Quyết của Hội 

đồng nhân dân thành phố quy định 

nội dung, mức chi để tổ chức các kỳ 

thi, cuộc thi, hội thi trong lĩnh vực 

giáo dục và đào tạo (Nghị Quyết số 

23/2022/NQ-HĐND ngày 

09/12/2022 của HĐND thành phố 

Hải Phòng)

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính
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Mã 

CDNN 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Trình độ 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Các tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu cầu 

CDNN

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Tham gia nghiên cứu, xây dựng 

văn bản, nhiệm vụ khoa học từ cấp 

cơ sở trở lên trong thời gian giữ 

chức danh Kế toán viên và tương 

đương

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam

Thời gian 

bổ nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Nữ
Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Họ và tên

1
Vũ Thị Thu 

Hà
02/10/1980 x

Phụ trách 

kế toán

Trường Mầm 

non 1-6
>=9 năm >=1 năm 06.031 4,32

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Đại học ngành 

Kế toán
x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 1700/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022  của UBND quận về việc 

xây dựng Quyết định 2157/2022/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

quận Lê Chân về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính

2
Hoàng Thị 

Hồng Vân
07/06/1984 x x

Phụ trách 

kế toán

Trường MN 

Nguyễn Công 

Trứ

>=9 năm >=1 năm 06.031 3,99

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Đại học ngành 

Kế toán
x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 1700/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022  của UBND quận về việc 

xây dựng Quyết định 2157/2022/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

quận Lê Chân về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.

3
Bùi Thị 

Thanh
02/9/1977 x

Phụ trách 

kế toán

Trường Mẫu 

giáo Kim Đồng 

I

>=9 năm >=1 năm 06.031 4,98

Tốt nghiệp đại học 

chuyên ngành kế 

toán

Đại học ngành 

Kế toán
x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 1700/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022  của UBND quận về việc 

xây dựng Quyết định 2157/2022/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

quận Lê Chân về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức hoàn thành xuất sắc 

nhiệm vụ năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.

UBND QUẬN LÊ CHÂN
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Mã 

CDNN 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Trình độ 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Các tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu cầu 

CDNN

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Tham gia nghiên cứu, xây dựng 

văn bản, nhiệm vụ khoa học từ cấp 

cơ sở trở lên trong thời gian giữ 

chức danh Kế toán viên và tương 

đương

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam

Thời gian 

bổ nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Nữ
Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Họ và tên

4
Trần Thị 

Dương
30/01/1987 x

Phụ trách 

kế toán

Trường mẫu 

giáo Kim Đồng 

IV

>=9 năm >=1 năm 06.031 3,66

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Đại học ngành 

Kế toán
x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 1700/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022  của UBND quận về việc 

xây dựng Quyết định 2157/2022/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

quận Lê Chân về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.

5
Nguyễn Thị 

Thanh Nhàn
7/11/1980 x

Phụ trách 

kế toán

Trường Mầm 

non An Dương
>=9 năm >=1 năm 06.031 4,32

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Đại học ngành 

Kế toán
x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 1700/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022  của UBND quận về việc 

xây dựng Quyết định 2157/2022/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

quận Lê Chân về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật;

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính

6
Nguyễn Thị 

Thu Hường
07/08/1976 x

Phụ trách 

kế toán

Trường MN 

Vĩnh Niệm
>=9 năm >=1 năm 06.031 4,98

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Đại học ngành 

Kế toán
x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 1700/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022  của UBND quận về việc 

xây dựng Quyết định 2157/2022/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

quận Lê Chân về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận

 - Được xếp loại chất lượng  

HTTNV  năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.
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Mã 

CDNN 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Trình độ 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Các tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu cầu 

CDNN

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Tham gia nghiên cứu, xây dựng 

văn bản, nhiệm vụ khoa học từ cấp 

cơ sở trở lên trong thời gian giữ 

chức danh Kế toán viên và tương 

đương

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam

Thời gian 

bổ nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Nữ
Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Họ và tên

7
Phạm Thị 

Hải Yến
11/03/1979 x

Phụ trách 

kế toán

Trường tiểu 

học Vĩnh Niệm
>=9 năm >=1 năm 06.031 3,99

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Đại học ngành 

Kế toán
x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 1700/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022  của UBND quận về việc 

xây dựng Quyết định 2157/2022/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

quận Lê Chân về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.

8
Phạm Thị 

Mai Hương
30/8/1976 x

Phụ trách 

kế toán

Trường tiểu 

học Trưng 

Vương

>=9 năm >=1 năm 06.031 4,32

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Đại học ngành 

Kế toán doanh 

nghiệp

x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 1700/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022  của UBND quận về việc 

xây dựng Quyết định 2157/2022/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

quận Lê Chân về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV  năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.

9
Vũ Thị Ngọc 

Hà
02/01/1985 x

Phụ trách 

kế toán

Trường Tiểu 

học Nguyễn 

Văn Tố

>=9 năm >=1 năm 06.031 3,99

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Đại học ngành 

Quản trị Tài 

chính - Kế 

toán

x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 1700/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022  của UBND quận về việc 

xây dựng Quyết định 2157/2022/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

quận Lê Chân về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTXSNV năm học 2023-

2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.
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Mã 

CDNN 

hiện giữ

Hệ số 

lương 

Yêu cầu theo tiêu 

chuẩn CDNN 

Trình độ 

hiện có (ghi 

rõ chuyên 

ngành đào 

tạo)

Các tiêu chuẩn, điều kiện 

khác

Trình độ chuyên môn

Chứng chỉ 

bồi dưỡng 

theo yêu cầu 

CDNN

Chức vụ 

hoặc chức 

danh công 

tác theo vị 

trí việc 

làm

Cơ quan đơn 

vị đang làm 

việc

Thời 

gian giữ 

CDNN 

hạng III 

hoặc 

tương 

đương

Tham gia nghiên cứu, xây dựng 

văn bản, nhiệm vụ khoa học từ cấp 

cơ sở trở lên trong thời gian giữ 

chức danh Kế toán viên và tương 

đương

Mức lương hiện 

hưởng

Văn bằng, chứng chỉ theo yêu cầu 

của CDNN dự xét thăng hạng

Ngày 

tháng năm 

sinh 

Nam

Thời gian 

bổ nhiệm 

CDNN 

hiện giữ 

đúng quy 

định

Nữ
Có kỹ 

năng sử 

dụng 

CNTT cơ 

bản

TT Họ và tên

10
Phạm Thị 

Loan
13/01/1986 x

Phụ trách 

kế toán

Trường Tiểu 

học Dư Hàng 

Kênh

>=9 năm >=1 năm 06.031 3,33

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Cử nhân Kế 

toán
x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 1700/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022  của UBND quận về việc 

xây dựng Quyết định 2157/2022/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

quận Lê Chân về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận

- Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV  năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật;

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính

11
Đào Thị 

Nhung
18/09/1985 x

Phụ trách 

kế toán

Trường THCS 

Nguyễn Bá 

Ngọc

>=9 năm >=1 năm 06.031 3,99

Có bằng tốt 

nghiệp đại học trở 

lên thuộc chuyên 

ngành kế toán, 

kiểm toán, tài 

chính

Đại học ngành 

Kế toán, Đại 

học CNTT

x

Chứng chỉ bồi 

dưỡng tiêu 

chuẩn CDNN 

kế toán 

Thành viên Tổ soạn thảo theo Quyết 

định số 1700/QĐ-UBND ngày 

04/7/2022  của UBND quận về việc 

xây dựng Quyết định 2157/2022/QĐ-

UBND ngày 30/8/2022 của UBND 

quận Lê Chân về việc ban hành Quy 

định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn 

và cơ cấu tổ chức của phòng Tài 

chính - Kế hoạch quận

 - Được xếp loại chất lượng ở 

mức HTTNV năm 2024.

- Không trong thời hạn xử lý 

kỷ luật; không trong thời gian 

thực hiện các quy định liên 

quan đến kỷ luật theo quy 

định của Đảng và của pháp 

luật.

- Đáp ứng yêu cầu về năng 

lực chuyên môn, nghiệp vụ 

của chức danh kế toán viên 

chính.

Tổng số: 29 người.
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